
DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN 
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củ  Ủ  b        d   c p xã 
Mẫu s  04/HTLS
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II 
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III 
Mẫu hồ sơ hỗ trợ đầu tƣ đầu tƣ cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm; đầu tƣ cơ sở chế biến nông, lâm sản 
 

10 Vă  bả  Đ          tr   ầu tư Mẫu s  01/HTĐT
 

11 Vă  bả  k ểm tr     tr   ầu tư củ  Tổ k ểm tr  Mẫu s  02/HTĐT
 

12 
B ê  bả  k ểm tr  dự á   ầu tư  oặc  ạ   mục dự á  

 ầu tư x   dự   v o  ô       ệp  ô   t ô  
Mẫu s  03/HTĐT

 

13 
Bảng kê dự toán chi phí mua sắm, lắp  ặt thiết b  và 

xử  ý mô  trường không có c u phần xây dựng 
Mẫu s  04/HTĐT
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I. MẪU HỒ SƠ HỖ TRỢ LÃI SUẤT TÍN DỤNG 

Mẫu số 01/HTLS 

NH   ẦU TƢ CỘNG HÕA  Ã HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh ph c 

 

GIẤ   Ề NGHỊ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VA  V N NG N H NG 

Tên dự án….. 

 

Kí    ử :  

- Ủ  b        d   x /p ường…; 

- N        … 

 

Tê  k ác       v   (Nhà đầu tư):……………………………….……. 

Tài liệu tư các  p áp  ý củ  N    ầu tư (Gi y chứng nhậ  Đă   ký k    

do   ….. /HTX…., Tổ h p tác x …., Că  cước cô   d     i vớ  cá     ….) 

Tê    ườ   ạ  d ệ  t eo p áp  uật (đối với t  ch c):…… ;C ức vụ:……… 

Đ   c   (N    ầu tư):……………………………… 

     ệ  t oạ  (N    ầu tư):……….. F x :……………………….…… 

  u k       ê  cứu cơ c ế, c í   sác     tr      su t tí  dụ   tạ  N    qu ết 

s  …….. ngày …… củ  HĐND t nh;  

   nh n  t  ch c( tên c  nh n  t  ch c….)         Ủ  b        d   

x /p ường…….. xem x t c  p thuận dự á   ư c h  tr  lãi su t tí  dụ   t eo Đ  u 4, 

c ươ   II Ngh  quyết s  02/2026/NQ-HĐND   ư s u: 

- N    ầu tư t u c     tư   
1
: …….….……..... 

- Tê  dự á   ầu tư:…………………………………………….…………….. 

- Đ     ểm t ực   ệ  dự á   ầu tư:………………………………………...… 

- Tổ   mức  ầu tư củ  dự á :……………………………………………….. 

  Tro     , V   tự c :…………………………………………………….….. 

+ V      ngh  h  tr  t eo Đ  u 5 Ngh  quyết 02/2026/NQ-HĐND ( ếu 

có) :……………………………………………………………………………….. 

  Tổ   s  v            ư c v   c     tr      su t:…………..…..……... 

- T ờ       v   v   c     tr      su t:………………………. 

Tài liệu kèm theo : 

(1) Đ  xu t dự á / p ươ   á   ầu tư; 

                                           
1
    r  N    ầu tư c  dự á   ầu tư k    do     uô , trồ   các c   trồ  , vật  uô  tro   d    mục c   trồ  , vật 

 uô  c ủ  ực nào. 



(2) Tài liệu chứng minh quy n sử dụ     t củ  N    ầu tư (   y chứng nhận 

quy n sử dụ     t; h p  ồ   t uê   t; loạ    t…) ; 

(3)  Các tài liệu liên quan  ầu tư, x   dự  , mô  trường (nếu có). 

N    ầu tư c m kết : 

- Dự á  c ư   ư c h  tr  lãi su t từ các chính sách khác 

-  ử dụ   v   v        mục  íc ,      dự á  v    ư c    tr      su t; 

- C  p      các qu       củ  p áp  uật v  c o v  ;  

- Ho   trả      sác       ước toàn b      su t     ư c h  tr   ếu sử dụ   

khoản v   k ô        mục  íc  v  k ô        qu  mô củ  dự á   ư c    tr      

su t     tro   H p  ồ   tí  dụ  ;  

- C  u  o   to   trác     ệm trước p áp  uật  ếu  ể xả  r  v  p ạm./. 

 

   ngà …. th ng…… n m…… 

NH   ẦU TƢ 

(K  tên và đ ng d u  n u c ) 



Mẫu số 02/HTLS 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 Ề XUẤT DỰ ÁN  ẦU TƢ/PHƢƠNG ÁN  ẦU TƢ VA  V N 

Tên dự án….. 

 

Tê  k ác       v   (Nhà đầu tư):……………………………….……. 

Tài liệu tư các  p áp  ý củ  N    ầu tư (   y chứng nhậ  Đă   ký k    

do   ….. /HTX…., Tổ h p tác x …., Că  cước cô   d     i vớ  cá     ….) 

Tê    ườ   ạ  d ệ  t eo p áp  uật (đối với t  ch c):…… ;C ức vụ:……… 

Đ   c   (N    ầu tư):……………………………… 

     ệ  t oạ  (N    ầu tư):……….. F x :……………………….…… 

Đ  ngh  xem xét h  tr   ầu tư t ực hiện dự á   ầu tư;   ư s u: 

I. DỰ ÁN  ẦU TƢ/PHƢƠNG ÁN  ẦU TƢ 

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:  

1.1. Tên dự án: ................................................................................................  

1.2. Đ     ểm thực hiện dự án (giới thiệu tổng thể v  k u   t:     c  , d ện 

tích, ranh giới, v  trí      ý):  ...................................................................................  

1.3. H ệ  trạ   sử dụ     t tạ        ểm thực hiện dự á  t eo qu    nh của 

pháp luật v    t     (ghi rõ các công trình kiến trúc, cây c i hoa màu, tài sản 

hiệ  c  trê    t    xu t dự á ,     tư ng sử dụng):....................................... 

2. Mục tiêu dự án:  

- Nêu mục tiêu của dự án là trồng trọt/c ă   uô /c ế biến/bảo 

quản................ 

3. Quy mô dự án: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí: 

- Diện tích: liệt kê cụ thể diệ  tíc    t, mặt  ước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 

hoặc ha); 

- Quy mô sản xu t, Công su t:……………………………. 

- Sản phẩm, d ch vụ cung c p:……………………………………………… 

- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, 

chiều cao công trình…  hiện na  đã đầu tư ha  chưa đầu tư);....................... 



- Máy móc thiết b : (Tên, chủng loại, số lượng, tình trạng mới ha  cũ  xu t 

x , giá trị liên quan trực ti p đ n dự  n; đã đầu tư ha  chưa đầu tư) nếu có. 

4. Cơ sở pháp lý  ác định qu ền sử dụng  hu đất (Gi    NQSD đ t; 

Hợp đồng thuê đ t; mục đích sử dụng đ t...) kèm theo Giấ  đề nghị hỗ trợ lãi 

suất. 

5. Tổng vốn đầu tƣ dự án đề nghị hỗ trợ:  êu r  k    p í  ầu tư các  ạng 

mục  ầu tư, cơ sở, p ươ   p áp xác   nh tổng v    ầu tư......... 

- Ghi rõ nội dung các hạng mục đầu tư chính của dự án  

- Vốn tự có sử dụng đầu tư cho nội dung, hạng mục công việc gì; 

-  Vốn đề nghị hỗ trợ theo Điều 5 Nghị quy t 0/2026/NQ-HĐND (n u 

có) :……………………………………………………………………………….. 

- Vốn vay: sử dụng đầu tư cho nội dung, công việc gì ( tương  ng theo từng 

thời gian đầu tư và ti n độ thực hiện các công việc của dự án). 

6. Tiến độ thực hiện dự án  

Tiế     thực hiện (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc qu ) n m thực hiện 

các nội dung thực hiện thủ tục pháp lý (n u có), thực hiện sản xu t, kinh 

doanh): 

II. CAM KẾT 
1. N    ầu tư c m kết:  

- Ch u trách nhiệm trước pháp luật v  tính h p pháp, chính xác, trung thực 

của các hồ sơ v  các tài liệu, vă  bản gử  cơ qu        ước có thẩm quy n;   

- C  u  o   to   trác     ệm trước p áp  uật  ếu  ể xả  r  v  p ạm. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện dự á   ầu tư c m kết nghiêm ch nh 

ch p      các qu    nh của pháp luật v   ầu tư, x   dự  ,   t    , mô  trường;  

 

 …….  ngà  ….. th ng …..n m…… 

Nhà đầu tƣ 

  



Mẫu số 03/HTLS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN 

Kiểm tra điều kiện hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị qu ết 

…………………của Hội đồng nh n d n tỉnh Lạng Sơn 

Tên dự án….. 

 

Hôm nay, vào hồ  … tại ....................................... chúng tôi gồm có: 

A- THÀNH PHẦN  

I- Tổ kiểm tra  

1. Đại diệ  L     ạo Đạ  d ệ  P ò   K    tế/P ò   K    tế  ạ tầ   thu c 

UBND c p xã (chủ trì). 

2. Các thành phần khác (do UBND cấp xã mời) 

II- Nhà đầu tƣ 

Tê  k ác       v   (Nhà đầu tư):……………………………….……. 

Tài liệu tư các  p áp  ý củ  N    ầu tư (   y chứng nhận Đă   ký k    

do   ….. /HTX…., Tổ h p tác x …., Că  cước cô   d     i vớ  cá     ….) 

Tê    ườ   ạ  d ệ  t eo p áp  uật (đối với t  ch c):…… ;C ức vụ:……… 

Đ   c   (N    ầu tư):……………………………… 

     ệ  t oạ  (N    ầu tư):……….. F x :……………………….…… 

B- NỘI DUNG KIỂM TRA 

Tiế       k ểm tr  v ệc  áp ứ   các    u k ệ  v     tr  lãi su t tín dụng 

theo Ngh  quyết s  ………….. củ  N    ầu tư, cụ t ể: 

1. Thành phần hồ sơ làm căn cứ kiểm tra: 

............. 

2. Thông tin dự án 

- Tê  dự á   ầu tư:…………………………………………….………….. 

- Đ     ểm t ực   ệ  dự á   ầu tư:………………………………………..… 

- N    ầu tư t u c     tư   
2
: ………………………….…………………. 

- Tổ   mức  ầu tư củ  dự á :…………………………………………….. 

  Tro     , V   tự c :………………………………………………….….. 

                                           
2
     r  N    ầu tư c   ầu tư k    do     uô , trồ   các c   trồ  , vật  uô  tro   d    mục c   trồ  , vật  uô  

c ủ  ực   o t u c d    mục    tr  tạ       qu ết. 



+ V      ngh  h  tr  t eo Đ  u 5 Ngh  quyết 02/2026/NQ-HĐND ( ếu 

có) :……………………………………………………………………………….. 

  Tổ   s  v            ư c v   c     tr      su t:…………..…..……... 

- T ờ       v   v   c     tr      su t:………………………. 

3. H ệ  trạ   sử dụ     t tạ        ểm t ực   ệ  dự á  t eo qu       củ  

p áp  uật v    t     (    r  các cô   trì   k ế  tr c, c   c    o  m u, t   sả  

  ệ  c  trê    t    xu t dự á ,     tư    sử dụ  ...):....................................... 

4. Đá     á Đ  u k ệ  tạ  Đ  u 2, Đ  u 3, Đ  u 4 N    qu ết s  
02/2026/NQ-HDND:  

- Nhận xét: .... 

5.  ánh giá các nội dung khác liên quan 

- Đá     á sự phù h p v  tổng v    ầu tư, v n tự có, v n vay:...... 

- Đá     á các    u kiện dự á      ư c  ưởng các chính sách h  tr  khác 

    c ư ? 

- .......... 

6. Các nội dung cần hoàn thiện, bổ sung:... 

III. Kết luận: 

- Nhậ  x t,  á     á của Tổ kiểm tra v  kết quả kiểm tra:......  

- Đủ    u kiệ      k ô    ủ    u kiện. 

Biên bản kết thúc vào hồi    giờ   cùng ngày, biên bả      ư c các thành 

phần tham gia nh t trí t ô   qu  v   ư c lập thành 02 bản. 01 bản gử  N    ầu 

tư, 01 bả   ưu  ồ sơ    tr      su t./. 

 

NH   ẦU TƢ 

 

……….. ……….. 

……….. 

 

……….. ……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mẫu số 04/HTLS 

 
Ủ  BAN NH N D N…. 

 

CỘNG HÕA  Ã HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh ph c 

 

  : ….. 

V/v c  p t uậ     tr      su t 

dự á ….. củ …… 

 

………….., ngày … tháng … n m …. 

Kí    ử :  

- Tê  N    ầu tư;  

- Tê  N         ….. 

Că  cứ N    qu ết 02/2026/NQ-HĐND v  m t s  chính sách    tr   ầu 

tư v o  ô       ệp trê      b   t    Lạ   sơ        oạ  2026-2030; 

Că  cứ Vă  bả  thông báo ch p thuận c p tín dụng vay v n của Ngân 

    ...     , t á  ,  ăm ; 

Că  cứ  vă  bả  s ...     ... t á  ...  ăm... củ  …. …….            tr  

 ầu tư dự á …..; 

Că  cứ báo cáo s  .../BC-TKT     .... t á  ...  ăm củ  Tổ k ểm tr   v  

v ệc….., 

UBND x /p ườ   ……… c  p t uậ     tr  ..….,      c ứ     ậ …… 

củ  tổ c ức (v  tươ    ươ  )/Că  cước cô   d   (CCCD s …..)   c p     ... 

t á  ...  ăm... t ực   ệ  Dự á ... 

1. Tổ   s  v    ầu tư dự á :             

2.   á tr  v   v   H p  ồ   tí  dụ  :  

3. Mức    tr : 

4. T ờ          tr : 

5. Yêu cầu N    ầu tư t ực   ệ       các     du   dự á      ă   ký    

        tr      su t v  các c m kết tạ                  tr      su t v   v  , Đ  

xu t dự á   ầu tư/P ươ   á   ầu tư v   v   ( ếu c  p t uậ ).  

Nếu vi phạm các qu    nh của pháp luật nêu trên hoặc sử dụng không 

     mục  íc    uồn vay, h  tr  hoặc k ô        qu  mô b    ầu sẽ hoàn trả 

s  ti       ư c c p và ch u trách nhiệm  o   to   trước pháp luật nếu xảy ra vi 

phạm. 

Nơi nhận: 

-UBND t    (b/c);  

- Các  ở: TC, NNMT; 

- K o bạc NN; 

- NHNN KV 5; 

- N        ….; 

- Lưu: …. 

TM. UBND  Ã/PHƢỜNG…. 

CHỦ TỊCH 

(K   ghi rõ họ tên và đ ng d u) 

  



 
Mẫu số 04/HTLS 

Ủ  BAN NH N D N…. 

 

CỘNG HÕA  Ã HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh ph c 

 

  : ….. 

V/v k ô   c  p t uậ     tr  

    su t dự á ….. củ …… 

 

………….., ngày … tháng … n m …. 

Kí    ử :  

- Tê  N    ầu tư;  

- Tê  N         ….. 

Că  cứ N    qu ết 02/2026/NQ-HĐND v  m t s  chính sách    tr   ầu 

tư v o  ô       ệp trê      b   t    Lạ   sơ        oạ  2026-2030; 

Că  cứ Vă  bả  thông báo ch p thuận c p tín dụng vay v n của Ngân 

    ...     , t á  ,  ăm ; 

Că  cứ  vă  bả  s ...     ... t á  ...  ăm... củ  …. …….            tr  

 ầu tư dự á …..; 

Că  cứ báo cáo s  .../BC-TKT     .... t á  ...  ăm củ  Tổ k ểm tr   v  

v ệc….., 

UBND x /p ườ   ……… k ô   c  p t uậ     tr  ..….,      c ứ   

  ậ …… củ  tổ c ức (v  tươ    ươ  )/Că  cước cô   d   s …..   c p     ... 

t á  ...  ăm... t ực   ệ  Dự á ... 

3. Lý do k ô   c  p t uậ :             

UBND x /p ườ   t ô   báo  ế  ……….., N        ……. B ết  ể triển 

khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

-UBND t    (b/c);  

- Các  ở: TC, NNMT; 

- K o bạc NN; 

- NHNN KV 5; 

- N        ….; 

- Lưu: …. 

TM. UBND  Ã/PHƢỜNG…. 

CHỦ TỊCH 

(K   ghi rõ họ tên và đ ng d u) 



 
               

Mẫu số 05/HTLS 

Tên đơn vị ng n hàng:…. 

 
    

 CỘNG HÕA  Ã HỘI CHỦ NGH A VI T NAM  

 
     

 ộc Lập - Tự Do - Hạnh Ph c  

 
       

 

 

 

      BẢNG KÊ HỖ TRỢ LÃI SUẤT TÍN DỤNG NG N H NG QUÝ……NĂM……. 

 (Kèm theo tờ trình số:.           TTr-… của ….) 

        

 

 
    

Đơn vị: m n va ; đồng 

Số 

TT 

Khách 

hàng 

 ịa 

chỉ 

Số 

H TD 

Ngày 

Ký 

H TD 

 Số tiền 

đƣợc 

phê 

du ệt  

Ngày 

nhận 

nợ 

Hạn 

trả 

cuối 

cùng 

LS 

cho 

vay 

%/ 

năm 

LS 

cấp 

bù 

%/ 

năm 

 Số tiền 

vay  
 Dƣ nợ  

Thời gian cấp bù 
Số tiền 

lãi xin 

cấp bù 

Biến động  

trong quý 

Ghi Chú 
Từ 

ngày 

 ến 

ngày 

Số 

ngày 

Từ 

ngày 

Số dƣ 

mới 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                                      

                                      

                                      

                                      

  
                                    

 
   

 

NG N H NG … 

 

PHÕNG KINH TẾ/PHÕNG KINH TẾ HẠ 

TẦNG THUỘC UBND  Ã/PHƢỜNG 

 

LẬP BIỂU KIỂM SOÁT GIÁM   C 

 
           

 
                  

  



II. MẪU HỒ SƠ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA C   GI NG TRỒNG 

C   MẮC CA, HỒNG NHẬT V  C   DẺ LẤ  QUẢ 

Mẫu số 01/HTG 
 

TÊN NH   ẦU TƢ… 

 

CỘNG HÕA  Ã HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh ph c 
 

  : ………… …., ngày … tháng … n m … 

  

GIẤ   ĂNG KÝ NHU CẦU HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA C   GI NG 

C   MẮC CA/ HỒNG NHẬT/ C   DẺ LẤ  HẠT  

Tên dự án….. 

Kí    ử : ...........................  

Tê  N    ầu tư:..................................................................................... ; 

N          k    do   :............................................................................. ; 

Trụ sở c í  /Đ   c  : ................................................................................. ; 

Đ ệ  t oạ : ……………………………. Fax.............................................. ; 

   T   k oả     o d c /M  s  t uế:…………………………tại NH……. 

     c ứ     ậ   ă   ký do        ệp/     c ứ     ậ   ă   ký  oạt 

    /     p  p k    do   /     c ứ     ậ   ầu tư s  (v  các      tờ tươ   

 ươ   k ác)…..do ……..……….. c p      ….tháng ….. ăm …… 

   nh n  t  ch c( tên c  nh n  t  ch c….)         Ủ  b        d   

x /p ường…….. xem x t c  p thuận  ă   ký   u cầu h  tr  kinh phí mua cây 

gi ng t eo Đ  u 5, c ươ   II Ngh  quyết s  02/2026/NQ-HĐND   ư s u: 

I. THÔNG TIN DỰ ÁN: 

1. Tê  Dự á : ................................................................................................ 

2. Lĩ   vực  ầu tư: ...................................................................................... 

3. Đ     ểm t ực   ệ  Dự á : ...................................................................... 

4. Mục t êu củ  dự án ................................................................. 

6. D ệ  tíc  dự k ế  trồ  : ............................................(  oạ    t?....) 

8. T ế     t ực   ệ  Dự á  dự k ế : ............................................................. 

II. NỘI DUNG  ĂNG KÝ HỖ TRỢ 

 Că  cứ N    qu ết s  02/2026/NQ-HĐND v  Hướ   dẫ    ê        s  

..../HDLN-HTNN, tô / ơ  v   ă   ký   u cầu    tr  trồ   c   cụ t ể   ư s u: 



STT 
Loại c   

trồng 

Diện tích dự 

 iến (ha) 

 ịa điểm trồng 

(Thôn, xã) 

Thời gian dự 

 iến trồng 

Ghi 

chú 

1 C   Mắc 

ca     

2 
C   Hồ   

N ật     

3 
C   Dẻ     

 ạt     

III. NH   ẦU TƢ CAM KẾT:  

- Thực hiện trồ   c        qu   oạc  v        ướng phát triển kinh tế - 

xã h i của t nh. 

- Tự  ảm bảo nguồn v n mua cây gi ng có nguồn g c, hồ sơ      qu  

  nh pháp luật.  

- C ăm s c c    ảm bảo tỷ lệ s ng trên 85% sau trên 10 tháng kể từ ngày 

trồ    ể  ư c nghiệm thu h  tr  t eo qu    nh. 

- Ch u trách nhiệm hoàn toàn v  tính chính xác của các thông tin kê khai 

và tính h p pháp của diệ  tíc    t thực hiện dự án. 

 

 Nơi nhận: ………….  ngà  … th ng … n m …. 

Chức danh ngƣời đại diện Nhà đầu tƣ 

(K  tên  đ ng d u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02/HTG 

 
UBND  ã/phƣờng… CỘNG HÕA  Ã HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh ph c 
 

  : ………… 

V/v c  p t uậ   ă   ký   u cầu 

   tr  k    p í mu        

c  …. 

…., ngày … tháng … n m … 

  

Kính gửi: ........................... 

  

 Că  cứ N    qu ết s  ..../2026/NQ-HĐND      .../.../2026 củ  H    ồ   

     d   t    Lạ    ơ ;  

 Că  cứ Hướ   dẫ    ê        s  ..../HDLN-HTNN      .../3/2026 củ   ở 

NN&MT -  ở T   c í   -  ở X   dự   - NHNN KV5; X t Đơ   ă   ký   u 

cầu    tr  k    p í       c   trồ   (Mẫu s  01/HT ) củ  ô  /b /tổ c ức 

........................   p      ..../..../202...; 

 Sau khi xem xét hồ sơ v  khả  ă   t  m     c í   sác , UBND 

x /p ường ........................ thông báo ch p thuận h  tr  kinh phí mua cây gi ng 

Đ  u 5, c ươ   II Ngh  quyết s  02/2026/NQ-HĐND   ư s u: 

 1. Chấp thuận nội dung đăng  ý hỗ trợ: 

 - Loại c   trồng: ................................................................................. 

(Mắc c / Hồ   N ật/ Dẻ      ạt). 

 -  ịa điểm thực hiện: .......................................................................... 

(T ô /Bả /   t ử    t). 

 - Diện tích đăng ký: ........................    (Đảm bảo qu  mô t   t  ểu t eo 

qu       tạ  Đ  u 5 N    qu ết). 

 - Dự  iến thời gian trồng: ...................................................................... 

 2. Các lƣu ý quan trọng đối với Nhà đầu tƣ: Để  ư c     ệm thu và 

  ậ  k    p í    tr  s u 10 t á   kể từ k   kết t  c trồ  ,         N    ầu tư 

 ưu ý: 

 - Hồ sơ giống: P ả  c       ơ , c ứ   từ mu  c         từ cơ sở c   ủ 

   u k ệ  sả  xu t k    do   ; c       c ứ     ậ    uồ    c  ô       v  t êu 

c uẩ  c  t  ư    t eo qu      . 

 Kỹ thuật trồng: Đảm bảo mật    trồ   (Mắc c : 280 c  /  ; Hồ   N ật: 

600 c  /  ; Dẻ      ạt: 500 c  /  ). C   p ả  s    trưở   bì   t ườ  , tỷ  ệ 

s     ạt từ 85% trở  ê  tạ  t ờ    ểm     ệm t u. 

 Cam  ết: D ệ  tíc    t t ực   ệ  dự á  c ư   ư c   ậ     tr  c   p í 

trực t ếp       c   trồ   từ các c ươ   trì  , dự á  k ác. 



 3. Trách nhiệm thực hiện: Đ       N    ầu tư c ủ      tr ể  k    trồ   

c   t eo          du       ă   ký.   u 10 t á   kể từ      kết t  c v ệc trồ  , 

N    ầu tư  ập 01 b   ồ sơ            tr    p tạ  UBND x   ể t ực   ệ  qu  

trì   k ểm tr  v    ả       t eo qu      . 

 UBND x /p ườ   ........................ t ô   báo  ể N    ầu tư b ết v  t ực 

  ệ ./. 
Nơi nhận: 

-UBND t    (b/c);  

- Các  ở: TC, NNMT; 

- K o bạc NN; 

- NHNN KV 5; 

- N        ….; 

- Lưu: …. 

TM. UBND  Ã/PHƢỜNG…. 

CHỦ TỊCH 

(K   ghi rõ họ tên và đ ng d u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 03/HTG 

 
TÊN NH   ẦU TƢ… 

 

CỘNG HÕA  Ã HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh ph c 

  : ………… …., ngày … tháng … n m … 

  

 Ề NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA C   GI NG TRỒNG C   MẮC 

CA/ HỒNG NHẬT/ C   DẺ LẤ  HẠT 

Tên dự án….. 

Kí    ử : ...........................  

Tê  N    ầu tư:..................................................................................... ; 

N          k    do   :............................................................................. ; 

Trụ sở c í  /Đ   c  : ................................................................................. ; 

Đ ệ  t oạ : ……………………………. Fax.............................................. ; 

   T   k oả     o d c /M  s  t uế:…………………………tại NH……. 

     c ứ     ậ   ă   ký do        ệp/     c ứ     ậ   ă   ký  oạt 

    /     p  p k    do   /     c ứ     ậ   ầu tư s  (v  các      tờ tươ   

 ươ   k ác)…..do ……..……….. c p      ….tháng ….. ăm …… 

   nh n  t  ch c( tên c  nh n  t  ch c….)         Ủ  b        d   

x /p ường…….. xem x t c  p thuận h  tr  kinh phí mua cây gi ng t eo Đ  u 5, 

c ươ   II Ngh  quyết s  02/2026/NQ-HĐND   ư s u: 

I. THÔNG TIN DỰ ÁN: 

1. Tê  Dự á : ................................................................................................ 

2. Lĩ   vực  ầu tư: ...................................................................................... 

3. Đ     ểm t ực   ệ  Dự á : ...................................................................... 

4. Mục t êu củ  dự án ................................................................. 

6. D ệ  tíc  dự k ế  trồ  : ............................................(  oạ    t?....) 

8. T ế     t ực   ệ  Dự á  dự k ế : ............................................................. 

II.  Ề NGHỊ HƢỞNG HỖ TRỢ (theo Đ  u 5 N    qu ết 

s  02/2026/NQ-HĐND củ  HĐND t   ): 

1.  ự p ù   p vớ  các    u k ệ     tr  

2. Đ        ưở      tr   ầu tư t eo........ 

III. NH   ẦU TƢ CAM KẾT:  

1. V  tí   c í   xác v  tự c  u trác     ệm trước p áp  uật     vớ    ữ   

t ô   t   trê     . 

2. C  p          êm c     các qu       củ  p áp  uật V ệt N m. 



3. T ực   ệ  trồ  , c ăm s c p át tr ể  vù   trồ       ư c    tr ; hoàn 

trả      s  t     ư c    tr  c o N    ước  ếu t ực   ệ  bỏ canh tác, c ăm s c 

vù   trồ  ..... 

4. Dự á  c ư   ư c  ưở   các c í   sác     tr  c         nào khác. 

  ………….  ngà  … th ng … n m …. 

Chức danh ngƣời đại diện Nhà đầu tƣ 

(K  tên  đ ng d u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mẫu số 04/HTG 

UBND  ã/phƣờng………………….. 

TỔ KIỂM TRA 
CỘNG HÕA  Ã HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh ph c 

 

BIÊN BẢN NGHI M THU HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA C   GI NG TRỒNG C   ………… 

 

Că  cứ bả             tr  s ...     ... t á  …  ăm…… củ  N    ầu tư ….           tr  k    p í mu  c         c  …… 

dự á  (Tê  dự á ) v   ồ sơ dự á  kèm t eo; Tổ k ểm tr , UBND xã.......... báo cáo kết quả k ểm tr     tr  k    p í mu  c         

…..     vớ  N     u tư....  ầu tư v o Dự á ....(Tê  dự á ) t eo qu       tạ     u 5 N    qu ết s  02/2026/NQ-HĐND   ư s u: 

 

 1. Tên dự án hoặc chƣơng trình:……………………………………………………………………………….…………… 

 2.  ịa chỉ: (tên thôn/bản,  ã/phƣờng, tỉnh)………………………………………………………………………………… 

 3. Thành phần nghiệm thu:  

 3.1. Đại diện UBND xã/p ường, thôn: 

 - Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………………… 

 - Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………………… 

 - Ông (bà): .................................................................................................................. 

 3.2. Đại diện tổ chức, h       ì  , cá     : 

 - Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 4. Kết quả  iểm tra thực tế: 

 - Đ   vớ   o   c  : …………; d ệ  tíc  trồ  :……..; t ờ       trồ  :…… 

Số 

TT 

Tên đơn vị, 

hộ gia 

đình, cá 

nhân 

Số 

lƣợng 

cây 

trồng 

Khoảng cách 

hoặc mật độ 

trồng 

Loài cây trồng 
Chất lƣợng cây 

giống 
Cây sống Tỷ lệ % 

đƣợc 

thanh 

toán 

Chữ ký  

đơn vị, 

hộ gia 

đình, cá 

nhân 

Ghi 

chú 

 ạt 
Không 

đạt 
 ạt 

Không 

đạt 
 ạt 

Không 

đạt 

Số 

cây 

Tỷ lệ 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

…              

Tổng số             

…              

Tổng số             

 5.  ánh giá sự phù hợp so với điều  iện hỗ trợ:  

 a) V   ồ sơ: Đầ   ủ/C ư   ầ   ủ t eo qu       tạ  Mục II, K oả  2, Đ ểm b củ  Hướ   dẫ . 

 b) V  k ểm tr  t ực tế: 

 Mật    so vớ  qu       (Mắc c : 280; Hồ   N ật: 600; Dẻ: 500): Cao hơn/Thấp hơn/ ạt. 

 Tỷ  ệ s    so vớ  qu       (≥ 85%):  ạt/Không đạt. 

 6. Kết luận,  iến nghị: (Ghi rõ phương  n giải qu  t đối với sai lệch mật độ) 

 - Trườ     p mật    t  p  ơ  qu      : Yêu cầu N    ầu tư t ực   ệ  trồ   dặm bổ su   .... c   trước      ..../..../20.... 

Tổ k ểm tr  sẽ tá  k ểm tr  s u k    o   t     trồ   trên 06 tháng. 



 Trườ     p mật    c o  ơ  qu      : N    ầu tư c m kết tự t   t ư   ếu ả    ưở    ế  s    trưở  . 

 - Kết luận: Đủ    u k ệ /C ư   ủ    u k ệ   ể tổ     p,   êm  ết cô   k    k    p í    tr . 

 7. Ả   c ụp   ệ  trạ  : (Đí   kèm b ê  bả ) 

 B ê  bả   ư c  ập t     ….. bả  c    á tr  p áp  ý   ư    u, c ủ  ầu tư   ữ 02 bả , các bê  k ác   ữ  01 bả .                                                    

  ………  ngà …….th ng …..n m……… 

CHỦ  ẦU TƢ 

(k   ghi rõ họ tên) 
CÔNG CHỨC UBND 

 Ã/PHƢỜNG 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 ÁC NHẬN Ủ  BAN  

NH N D N CẤP  Ã 

(k   ghi rõ họ tên  đ ng d u) 



III. MẪU HỒ SƠ HỖ TRỢ  ẦU TƢ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA 

CẦM; CƠ SỞ CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM SẢN 

Mẫu số 01/HT T 
 

TÊN NH   ẦU TƢ… 

 

CỘNG HÕA  Ã HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh ph c 
 

  : ………… …., ngày … tháng … n m … 

  

 Ề NGHỊ HỖ TRỢ  ẦU TƢ CHO NH   ẦU TƢ THỰC HI N  ẦU TƢ 

    DỰNG V O NÔNG NGHI P NÔNG THÔN 

Tên dự án….. 

Kí    ử : ...........................  

Tê  N    ầu tư:..................................................................................... ; 

N          k    do   :............................................................................. ; 

Trụ sở c í  /Đ   c  : ................................................................................. ; 

Đ ệ  t oạ : ……………………………. Fax.............................................. ; 

   T   k oả     o d c /M  s  t uế:…………………………tại NH……. 

     c ứ     ậ   ă   ký do        ệp/     c ứ     ậ   ă   ký  oạt 

    /     p  p k    do   /     c ứ     ậ   ầu tư s  (v  các      tờ tươ   

 ươ   k ác)…..do ……..……….. c p      ….tháng ….. ăm …… 

I. THÔNG TIN DỰ ÁN: 

1. Tê  Dự á : ................................................................................................ 

2. Lĩ   vực  ầu tư: ...................................................................................... 

3. Đ     ểm t ực   ệ  Dự á : ...................................................................... 

4. Mục t êu v  qu  mô củ  dự án ................................................................. 

5. Tổ   v    ầu tư củ  Dự á : ..................................................................... 

6. D ệ  tíc    t dự k ế  sử dụ  : ............................................(  oạ    t?....) 

8. T ế     t ực   ệ  Dự á  dự k ế : ............................................................. 

II.  Ề NGHỊ HƢỞNG HỖ TRỢ  ẦU TƢ (theo Đ  u……… N    

qu ết s  ….củ  HĐND t   ): 

1. Că  cứ    tr  

2.  ự p ù   p vớ  các    u k ệ     tr  

3. Các k oả  k ế        ưở      tr   ầu tư: 

TT 
Nội dung/hạng mục đề 

nghị hỗ trợ 

Giá trị thực 

hiện các nội 

dung/hạng 

Giá trị đề 

nghị hỗ trợ 

(tính theo tỷ 

Ghi chú 



mục đề nghị 

hỗ trợ 

lệ qu  định 

của NQ) 

1     

2     

     

III. CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN  Ề NGHỊ HƢỞNG HỖ TRỢ  ẦU 

TƢ: 

H  tr  70% chi phí  ầu tư cơ sở chế biến nông sản, cơ sở giết mổ,   ư   

không quá 05 tỷ  ồng/dự á   ể xây dự   cơ sở hạ tầng v  xử lý ch t thải, giao 

t ô  ,   ệ ,  ước,     xưởng và mua thiết b  trong hàng rào dự án (thiết b  liên 

quan trực tiếp  ến dự án). 

IV. NH   ẦU TƢ CAM KẾT:  

1. V  tí   c í   xác v  tự c  u trác     ệm trước p áp  uật     vớ    ữ   

t ô   t   trê     . 

2. C  p          êm c     các qu       củ  p áp  uật V ệt N m. 

3. T ực   ệ       các     du   củ  dự á   ư c p ê du ệt;  o   trả      

s  t     ư c    tr  c o N    ước  ếu t ực   ệ  k ô        các     du   củ  dự 

á   ư c p ê du ệt. 

4. Dự á  c ư   ư c  ưở   các c í   sác    o k ác. 

 

 Nơi nhận: ………….  ngà  … th ng … n m …. 

Chức danh ngƣời đại diện Nhà đầu tƣ 

(K  tên  đ ng d u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02/HT T 

 

UBND …….. 

TỔ KIỂM TRA 

 

CỘNG HÕA  Ã HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh ph c 
 

  : ….. Lạng Sơn, ngày ….. tháng … n m ….. 

  

Kí    ử : Ủ  b        d    ã/phƣờng 

 

Că  cứ bả             tr  s ...     ... t á  …  ăm…… củ  N    ầu 

tư ….           tr   ầu tư dự á  (Tê  dự á ) v   ồ sơ dự á  kèm t eo; Tổ k ểm 

tra, UBND xã.......... báo cáo kết quả k ểm tr  ưu    ,    tr   ầu tư     vớ  N   

  u tư....  ầu tư v o Dự á ....(Tê  dự á ) t eo qu       tạ  N    qu ết s  

…………   ư sau: 

I. HỒ SƠ T I LI U KIỂM TRA 

1. Bả          s  .................................................................................................... 

2. Báo cáo dự á   ầu tư .......................................................................................... 

3. Ý k ế  củ  các cơ qu     ê  qu  : ...................................................................... 

4. Các t     ệu   ê  qu   k ác ( ếu c ). 

II. THÔNG TIN DỰ ÁN 

1. Tê  dự án: .......................................................................................................... 

2. Lĩ   vực  ầu tư: ................................................................................................. 

3. Mục t êu v  qu  mô dự á : (Mục t êu sả  p ẩm  ầu r  củ  dự á , s   ư      o 

     dự k ế , các  ạ   mục  ầu tư v  d ệ  tíc    t sử dụ   ….) 

4. C p qu ết      c ủ trươ    ầu tư dự á : ( ếu c  t eo qu       củ  Luật  ầu 

tư) 

5. C p qu ết       ầu tư dự á : (Tê  do        ệp) 

6. Đ     ểm t ực   ệ  dự á : .................................................................................. 

7. Dự k ế  tổ   mức  ầu tư dự á : ……. (Tro        m r    uồ  v    ầu tư v  

mức v   cụ t ể t eo từ     uồ  v   do        ệp  u      ) 

8. Dự k ế  mức v           N    ước    tr : ..................................................... 

9. T ờ       t ực   ệ : .......................................................................................... 

10. Các t ô   t   k ác ( ếu c ): ........................................................................... 

III. Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TRA 

1. H  tr   ầu tư: 

- Đ  u k ệ   áp ứ  : ............................................................................................... 



- Mức    tr : ........................................................................................................... 

- T ờ          tr : ................................................................................................... 

2. Ý k ế  k ác: ........................................................................................................ 

Nhận xét đ nh gi  về c c nội dung sau kiểm tra: về  Hồ sơ tài liệu? về đối 

tượng  điều kiện  gi  trị hỗ trợ (theo c c hạng mục  nội dung hỗ trợ….) thời 

gian…; đủ điều kiện để trình qu  t định? Yêu cầu đối với NĐT phài thực hiện 

đúng mới được hỗ trợ. 

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC TH NH VIÊN KHÁC THAM DỰ KIỂM TRA 

(NẾU CÓ) 

Tổ     p ý k ế  củ  các cơ qu   p      p 

V. KẾT LUẬN 

Trê         ý k ế  k ểm tr  v      du      tr      vớ  N    ầu tư………… t ực 

  ệ  Dự á …………………………, kí   trì   Ủ  b        d  .... xem x t, 

qu ết     ./. 

  

Nơi nhận: 
- N ư trê ; 

- Các cơ qu     ê  qu   k ác; 

- Lưu: …… 

TỔ TRƢỞNG 

(K   ghi rõ họ tên và đ ng d u) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mẫu số 03/HT T 
 

UBND….. 

TỔ KIỂM TRA 

CỘNG HÕA  Ã HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh ph c 

 

  : ….. …., ngày …. tháng …. n m …. 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA DỰ ÁN  ẦU TƢ CHẾ BIẾN/GIẾT MỔ GIA SÖC, 

GIA CẦM 

 

1. Dự á  ( ạ   mục dự án): ....................................................................... 

2. Đ     ểm x   dự  : ................................................................................ 

3. T     p ầ  t  m     k ểm tr : 

a) Tổ  iểm tra (    r   ọ tê , c ức vụ, cơ qu   v  s  vă  bả  cử t  m 

      m  ạ  d ệ )  

b) P í  N    ầu tư: (Tê  N    ầu tư) 

N ườ   ạ  d ệ  t eo p áp  uật v    ườ  p ụ trác   ầu tư dự á  (    vớ  tổ 

c ức)  oặc cá     ,  ạ   mục dự á . 

4. T ờ       t ế       k ểm tr  

Bắt  ầu: …… ngày ….. tháng ….  ăm … 

Kết t  c: …… ngày ….. tháng ….  ăm … 

Tạ :................................................................................................................ 

5. N   du   k ểm tr : 

 ) T     ệu   m că  cứ  ể k ểm tr : N    qu ết s  ……….; các vă  bả  

qu  p ạm p áp  uật v   ầu tư, x   dự  ,   t    ,… 

b) N   du   k ểm tr :  

- Đ   vớ  các dự á  c  c u p ầ  x   dự  : k ểm tr  các  ồ sơ, t     ệu: 

  T ô   báo kết quả k ểm tr  cô   tác     ệm t u  o   t      ạ   mục 

cô   trì  / cô   trì   x   dự   củ  cơ qu        ước c  t ẩm qu    (Đ   vớ  

trườ     p cô   trì   x   dự   củ  dự á  t u c d    mục các cô   trì   x   

dự   p ả   ư c cơ qu        ước c  t ẩm qu    k ểm tr  cô   tác     ệm t u 

tro   quá trì   t   cô   v  k    o   t     t   cô   x   dự   t eo qu      ). 

  B ê  bả      ệm t u  o   t      ạ   mục cô   trì  , cô   trì   x   

dự   trước k    ư  v o sử dụ   do c ủ  ầu tư cu   c p,  ư c  ập t eo qu       

p áp  uật x   dự   (Đ   vớ  trườ     p cô   trì   x   dự   củ  dự á  k ô   

t u c d    mục các cô   trì   x   dự   p ả   ư c cơ qu        ước c  t ẩm 

qu    k ểm tr  cô   tác     ệm t u tro   quá trì   t   cô   v  k    o   t     

t   cô   x   dự   t eo qu      ). 



- Đ   vớ  dự á  k ô   c  c u p ầ  x   dự  : K ểm tr  Bả   kê dự toá  

c   p í mu  sắm,  ắp  ặt t  ết b  v  xử  ý mô  trườ   k ô   c  c u p ầ  x   

dự   (Mẫu số 04/HT T), các      ơ , c ứ   từ kèm t eo; 

- N ậ  x t kết quả k ểm tr : Ghi cụ thể c c nội dung đ p  ng  Ko đ p 

 ng  cần hoàn thiện b  sung gì? Gi  trị sau kiểm tra bao nhiêu? Gi  trị từng 

hạng mục? 

- Đ           vớ  N    ầu tư:...... 

c) Các ý k ế  k ác  ếu c  

6. Kết  uậ : 

- Đá     á dự á   áp ứ    êu cầu v   ư c    tr  từ      sác       ước 

hay không. 

- Yêu cầu sử  c ữ ,  o   t  ệ  bổ su   v  các ý k ế  k ác ( ếu có). 

 

NH   ẦU TƢ 

(Ghi rõ họ tên  k   đ ng d u) 

 

 

 

 

TỔ KIỂM TRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mẫu số 04/HT T 

BẢNG KÊ DỰ TOÁN CHI PHÍ MUA SẮM, LẮP  ẶT THIẾT BỊ VÀ 

XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG KHÔNG CÓ CẤU PHẦN XÂY DỰNG 

 

Stt 

Tên các thiết 

bị/hạng mục xử lý 

môi trƣờng 

Số 

lƣợng 

Thông 

số kỹ 

thuật, 

năm sản 

xuất 

Tình trạng, 

xuất xứ 

Giá trị 

(triệu đồng) 
Ghi chú 

1       

2       

3       

       

(Có hóa đơn, chứng từ, hợp đồng kèm theo đối với các thiết bị đã mua sắm) 

 

 NH   ẦU TƢ 

(Ghi rõ họ tên  k   đ ng d u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. MẪU BÁO CÁO 6 THÁNG/NĂM  

Mẫu số 01/SNNMT 

Tên cơ quan báo cáo 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH A VI T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

S :       /BC-… ……  ngà  …. th ng….. n m …….. 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số …/2026/NQ-H ND ngà  …./…/2026  

của H ND tỉnh 6 tháng/năm….. 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp v  Mô  trường 

 

I. CÔNG TÁC LÃNH  ẠO, CHỈ  ẠO 

II. KẾT QUẢ THỰC HI N 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện  

Ban hành c c v n bản triển khai, chỉ đạo  đào tạo, bồi dướng, tập hu n, 

tuyên truyền 

2. Kết quả triển khai thực hiện  

2.1 Hỗ trợ lãi su t tín dụng: 

2.2. Hỗ trợ ........: 

........... 

(Có các Biểu số liệu kèm theo) 

2.3.  ông t c kiểm tra  gi m s t: 

III.  ÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

2. Những hạn chế,  hó  hăn, vƣớng mắc 

3. Nguyên nhân  

IV. KIẾN NGHỊ,  Ề  UẤT 

 

Nơi nhận: 
- N ư trê ; 

- Các Sở: TC, XD; 

- NHNN Khu vực 5; 

-….. 

 

 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 
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